










THUOÁC TRÖØ COÛ 
Atrazine: 500 g/l
Dung môi, phụ gia cho đủ 1 lít 

CÔNG DỤNG 
Minzin 500 SC là thuốc trừ cỏ tác động chọn lọc, nội hấp diệt nhiều loại cỏ nhóm hòa bản và 
lá rộng hàng niên mọc từ hạt như lồng vực cạn, mần trầu, mần ri, cỏ bông tua, cỏ chân gà, 
dền gai, rau sam, cỏ mực, dừa cạn...
Minzin 500 SC chủ yếu trừ cỏ ở giai đoạn sắp mọc (tiền nảy mầm) hoặc cỏ mới mọc còn nhỏ 
có từ 1 - 2 lá (hậu nẩy mầm sớm)
Minzin 500 SC diệt cỏ chết tốt nhưng an toàn cho cây bắp (ngô)

THỜI GIAN CÁCH LY: Không xác định.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:  

Cây trồng Thời điểm   Liều lượng
1,5 - 3,0 lít/Ha.

Pha 65 - 100 ml/bình 16 lít nước 

hoặc pha 100 - 150 ml/bình 25 lít. 

Phun đều lên mặt đất khi cỏ chưa mọc hoặc đã mọc nhưng còn 
nhỏ (có từ 1 - 2 lá). 

LƯU Ý:  
- Lượng nước phun 400 - 500 lít/Ha.Hiệu quả trừ cỏ cao khi phun trên đất ẩm,
nếu đất khô, cần tưới ẩm trước khi phun.
- Không sử dụng hoặc để thuốc bay tạt sang cây trồng mẫn cảm khác như đậu nành, đậu 
xanh, đay............

Ngô (Bắp)  
Phun thuốc 

sau khi gieo hạt

lấp đất từ 0 - 3 ngày 







THUOÁC TRÖØ COÛ CHOÏN LOÏC
Bensulfuron Methyl:......... 2 % w/w
Acetochlor:..................... 12 % w/w
Chaát mang, phuï gia: ....  86 % w/w

CHUYEÂN DUØNG TRÖØ CAÙC LOAÏI COÛ TREÂN RUOÄNG LUÙA CAÁY

CÔNG DỤNG 
BETO 14  WP là thuốc trừ có chọn lọc, tác động hậu nảy mầm sớm, là hỗn hợp của hai hoạt 
chất Bensulfuron Methyl và Acetochlor lưu dẫn qua lá, thân mầm và rễ cỏ, đặc trị 3 nhóm cỏ 
hòa bản, chác lác và lá rộng phổ biến trong ruộng lúa. Đặc biệt chất trải bề mặt giúp thuốc 
trải đều trên mặt ruộng do đó giúp tăng cường hiệu quả diệt cỏ, lại tiết kiệm chi phí.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:  

LƯU Ý:  
- Khi dùng thuốc, ruộng phải có nước xâm xấp 3 - 5 cm, tiếp tục giữ nước sau khi phun (rải) 
từ 4 - 5 ngày liền. Không để ruộng khô hoặc nước ngập đến đọt lúa. 
- Không để nước ở ruộng có dùng thuốc chảy vào ruộng trồng rau hay trồng cây khác.
- Có thể trộn lượng thuốc cỏ trên với đất bột (khoảng 20 - 30kg đất) hoặc lượng phân bón phù 
hợp để rải cho 1 Ha, khi rải thuốc cỏ ruộng cần mực nước 3 - 5cm và giữ nước cho ruộng liên 
tục 4 - 5 ngày.  

THỜI GIAN CÁCH LY: Không xác định.

Cây trồng Loại cỏ  Liều lượng   

Lúa  

Cỏ lồng vực,
đuôi phụng, cỏ chỉ,
cỏ cháo, chác...
Rau mác, rau bợ,
cỏ xà bông, vảy ốc,
rau mương....  

0,3 - 0,6 kg/Ha.
Pha 15 g/bình 12 lít nước.
Phun cho 1 sào Bắc Bộ 360m2 ( hoặc pha 20g 
/bình 18 đến 20 lít nước, phun cho
1 - 1.5 sào Bắc Bộ 360m2.

Vụ mùa: Xử lý thuốc 5 - 7 ngày sau cấy.
Vụ  xuân: Xử lý thuốc 7 - 10 ngày sau cấy, khi 
lúa đã bén rễ hồi xanh, cỏ có 1 - 2 lá.









THUOÁC TRÖØ COÛ 
Butachlor:......... 50 g/kg
Dung môi, phụ gia cho đủ 1 Kg

CÔNG DỤNG 
BUTOXIM 5 GR là thuốc trừ có lưu dẫn, sử dụng tiền nẩy mầm và hậu nẩy mầm sớm, diệt cỏ 
1 lá mầm (lá hẹp) và cỏ 2 lá mầm (lá rộng) cho ruộng lúa sạ và lúa cấy như lồng vực, đuôi 
phụng, cháo, chác, xà bông, mác, mương, vẩy ốc....

LƯU Ý:  
- Rải thuốc ở thời điểm 3 - 5 ngày sau sạ hoặc cấy dùng liều 20 - 25 kg/ha, nếu rải muộn: 7 
- 9 ngày sau sạ dùng liều 25 kg/ha.
- Khi rải thuốc ruộng có mực nước nông 3 - 5 cm và giữ nước liên tục trong ruộng 
3 - 5 ngày 
- Vụ Đông Xuân (Chiêm Xuân) ở phía Bắc do thời tiết lạnh cây lúa sinh trưởng chậm, chỉ rải 
thuốc khi lúa đã mọc có 1,5 - 2 lá. Không sử dụng thuốc khi nhiệt độ dưới 18 độ C.
- Để thuốc trải đều trên mặt ruộng, có thể trộn với phân bón hoặc đất, cát để rải.
- Gói thuốc 3 kg đủ diệt cỏ cho 1 công ruộng tầm lớn (1.296m2). Không để ruộng khô, nứt 
nẻ sau khi rải thuốc   

THỜI GIAN CÁCH LY: Không xác định.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:  

Cây trồng Liều lượng Cách dùng 

Lúa
  (sạ và cấy)  

20 - 25 kg/Ha

Rải thuốc sau khi sạ hoặc cấy từ 3 - 9 ngày khi ruộng 
có nước xăm xắp 3 - 5 cm, sau rải thuốc 3 - 5 ngày cho 
nước vào ruộng điều chỉnh mưcj nước thích hợp cho 
lúa tăng trưởng.





THUOÁC TRÖØ COÛ 
Dalapon 80% w/w
Chất mang, phụ gia cho đủ 1 kg 

CÔNG DỤNG 
Dipoxim 80 WP là thuốc trừ cỏ chọn lọc, nội hấp qua lá và rễ, diệt cỏ hòa bản hàng niên và 
đa niên như cỏ chỉ, bông tua, mần trầu, túc, cỏ mồm, chân gà, san cặp, san nước,
lồng vực, đuôi chồn, cỏ mỹ, lau sậy.... và một số cỏ cói lác và lá rộng hàng niên như cỏ lác, 
dền gai, rau sam....

THỜI GIAN CÁCH LY: Không xác định.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:  

Cây trồng Loại cỏ   Liều lượng
3 - 5 kg/Ha. 
Pha 250 gr/bình 20 - 25 lít nước hoặc 2 kg thuốc trong phuy
200 lít nước. Phun cho mía trồng mới 40 - 50 ngày tuổi hoặc 

3 - 5 kg/Ha. 
Pha 250 gr/bình 20 - 25 lít nước hoặc 2 kg thuốc trong phuy
200 lít nước. Phun khi soài trồng trên 3 năm tuổi và cỏ đang tăng trưởng 
mạnh nhưng chưa ra hoa.

3 - 5 kg/Ha. 
Pha 250 - 300 gr/bình 20 - 25 lít nước hoặc 2 kg thuốc trong phuy
200 lít nước. Phun ướt đều thân và lá cỏ giai đoạn chưa ra hoa

Cỏ hòa bản,
cỏ lá hẹp và
cỏ lá rộng

Mía  

Xoài  

Vùng đất 
chưa 

canh tác   

- Pha thuốc với nước trong, dùng que khuấy để thuốc và nước trong bình được trộn đều.
- Khi sử dụng, không pha chung với dầu và thuốc trừ cỏ khác 
- Phạm vi diệt cỏ rộng từ cỏ non 2 - 6 lá đến tăng trưởng mạnh nhưng chưa ra hoa
- Nơi cỏ rậm rạp, cần phun chậm để thuốc ướt đều thân và lá cỏ.
- Dùng phễu chụp phun định hướng, và ròi phun sát mặt cỏ, tránh để thuốc bay vào lá và đọt non cây trồng 

LƯU Ý:  















THUOÁC TRÖØ COÛ 
Glufosinate Ammonium 200 g/l
Dung môi, phụ gia cho đủ 1 lít 

CÔNG DỤNG 
Glu - trust (nhãn hiệu 200 FASFIX) diệt cỏ mới mọc đến khi đã lớn, tác động tiếp xúc, không 
chọn lọc, nhiều loại cỏ lá hẹp và lá rộng cháy khô nhanh sau 2 - 3 ngày phun thuốc và chết 
sau đó.

THỜI GIAN CÁCH LY: Không xác định.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:  

Cây trồng Loại cỏ  Liều lượng

Cà phê  Cỏ dại 

3,0 lít/Ha.

Pha 100 ml/bình 16 lít (hoặc 150 ml/bình 25 lít nước).

Lượng nước phun: 500 - 600 lít/Ha.
- Phun khi cỏ đang phát triển, phun ướt đểu thân và lá cỏ.
- Khi phun tránh để thuốc bay vào lá cây trồng.
- Rửa bình bơm ngay sau khi phun thuốc. 



THUOÁC TRÖØ COÛ 
Glufosinate Ammonium 200 g/l
Dung môi, phụ gia cho đủ 1 lít 

CÔNG DỤNG 
Simatop (nhãn hiệu FASFIX Hai trăm) diệt cỏ mới mọc đến khi đã lớn, tác động tiếp xúc, 
không chọn lọc, nhiều loại cỏ lá hẹp và lá rộng cháy khô nhanh sau 2 - 3 ngày phun thuốc 
và chết sau đó.

THỜI GIAN CÁCH LY: Không xác định.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:  

Cây trồng Loại cỏ   Liều lượng
3,0 lít/Ha. 

Pha 100 ml/bình 16 lít nước 

hoặc 150ml/bình 25 lít nước). Lượng nước phun: 500 

lít/Ha. 

- Phun khi cỏ đang phát triển, phun ướt đều thân và lá cỏ.
- Khi phun tránh để thuốc bay vào lá cây trồng.
- Rửa bình bơm ngay sau khi phun thuốc.

Cỏ dại Cà phê  









THUOÁC TRÖØ COÛ 
Mesotrione 75 g/l - Nicosulfuron 30 g/l
Dung môi, phụ gia cho đủ 1 lít 

CÔNG DỤNG 
GAVAN PLUS 105 OD là thuốc trừ cỏ chọn lọc, lưu dẫn hai chiều, hấp thu qua lá và rễ diệt 
cỏ nhóm hòa thảo và lá rộng hàng năm mọc từ hạt như cối xay, dền gai, ké đầu ngựa, rau 
muối, đuôi chồn, lồng vực, túc, cỏ lông, cỏ chỉ,.......
GAVAN PLUS 105 OD chủ yếu diệt cỏ đang nẩy mầm và đã mọc còn nhỏ có từ 1 - 3 lá.

LƯU Ý:  
- Lượng nước phun 400 - 500 lít/Ha.
- Hiệu quả trừ cỏ cao khi phun trên đất ẩm, nếu đất khô quá, cần tưới ẩm trước khi phun.
-Phun sương mịn phủ đều mặt đất lúc trời im gió hoặc gió nhẹ, tránh sót, lỏi.

THỜI GIAN CÁCH LY: Không xác định.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:  

Cây trồng Loại cỏ  Liều lượng

Ngô (Bắp)  Hòa Thảo và lá rộng 
1.25 lít/Ha 

Pha 65 - 75 ml/bình 25 lít nước,

phun sau khi gieo hạt 6 - 9 ngày. 
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